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KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I
 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH
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I. CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA: 
Chủ đề 1. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925.
Chủ đề 2. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930. 
Chủ đề 3. Phong trào cách mạng 1930 – 1935.
Chủ đề 4. Phong trào dân chủ 1936 – 1939.
Chủ đề 5. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
[bookmark: (Vận_dụng_vào_chủ_đề_“Khai_thác_các_thế_][bookmark: 3.2.1._Mục_đích_và_thời_gian_đánh_giá][bookmark: _bookmark42]II. MỤC ĐÍCH, HÌNH THỨC KIỂM TRA
1. Mục đích và thời gian đánh giá
- Mục đích đánh giá: Đánh giá để phát triển học tập.
[bookmark: 3.2.2._Quy_trình_lập_kế_hoạch_đánh_giá][bookmark: _bookmark43]- Thời gian đánh giá: Đánh giá định kì Cuối Học kì I
2. Hình thức kiểm tra
- Kiểm tra trực tiếp trên lớp.
- 100% trắc nghiệm
- Tỉ lệ các mức độ: (40% biết – 30% hiểu – 20% vận dụng thấp – 10% vận dụng cao).
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	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng 
cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TNKQ
	TNKQ
	TNKQ
	

	1
	Chủ đề 1: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925.

	Nội dung 1. Chính sách khai thác thuộc địa lần II của TD Pháp
	
1
	
	
	
	

	
	
	Nội dung 2. Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội.
	1
	1
	
	
	

	
	
	Nội dung 3. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
	1
	1
	1
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	2
	Chủ đề 2. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930.


	Nội dung 1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
	2
	
	
	
	

	
	
	Nội dung 2. Việt Nam quốc dân đảng
	1
	1
	
	
	


	
	
	Nội dung 3. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929.
	1
	
	
	
	


	
	
	Nội dung 4. Hội nghị thành lập ĐCS VN
	2
	1
	1
	
	

	
3
	Chủ đề 3. Phong trào cách mạng 1930 – 1935.

	Nội dung 1. Việt Nam trong những năm 1929 - 1933
	
	
	
	
	

	
	
	Nội dung 2. Phong trào cách mạng 1930 - 1931.
	
	1
	1
	1
	

	
	
	Nội dung 3. Xô viết Nghệ - Tĩnh
	1
	
	
	
	

	
	
	Nội dung 4. HN lần thứ nhất BCH TW lâm thời ĐCS VN (10/1930)
	1
	1
	2
	
	

	
	
	Nội dung 5. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931.
	
	1
	
	1
	

	4
	Chủ đề 4. Phong trào dân chủ 1936 – 1939.
	Nội dung 1. Tình hình thế giới và trong nước
	
	
	
	
	

	
	
	Nội dung 2. Hn BCH TW ĐCS Đông Dương (7/1936)
	1
	
	1
	
	

	
	
	Nội dung 3. Phong trào đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ.
	
	
	
	
	

	
	
	Nội dung 4. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939.
	
	1
	1
	
	

	5
	Chủ đề 5. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
	Nội dung 1. Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 - 1945
	
	
	
	
	

	
	
	Nội dung 2. Hn BCH TW ĐCS Đông Dương (11/1939)
	1
	1
	
	
	

	
	
	Nội dung 3. Hn BCH TW ĐCS Đông Dương (5/1941)
	1
	1
	1
	
	

	
	
	Nội dung 4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền 
	
	
	
	
	

	
	
	Nội dung 5. Khởi nghĩa từng phần  (3-8/1945)
	1
	
	
	
	

	
	
	Nội dung 6. Sự chuẩn bị cuối cùng trước ngày Tổng khởi nghĩa.
	
	
	
	
	

	
	
	Nội dung 7. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
	1
	
	
	
	

	
	
	Nội dung 8. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập (2/9/1945)
	
	
	
	
	

	
	
	Nội dung 9. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của CMT8/1945
	
	2
	
	1
	

	Tổng điểm
	16
	4 điểm
	12
	3 điểm
	8
	2 điểm
	4
	1 điểm
	40/10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100





BẢNG MÔ TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
MÔN: LỊCH SỬ, LỚP…
 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925.

	1. Chính sách khai thác thuộc địa lần II của TD Pháp 
	Nhận biết
- Nêu được hoàn cảnh, mục đích, chính sách, của CT KTTĐ lần 2 của TD Pháp.
- Thông hiểu
- Hiểu được tác động của CT KTTĐ lần 2.
- Đặc điểm của CT KTTĐ II của Pháp
	- Trình bày được hoàn cảnh, mục đích, chính sách của CTKTTĐ II của TD Pháp

	– Phân tích được tác động của CT KTTĐ lần 2.
- Đặc điểm của CT KTTĐ II của Pháp
	
- Xác định đúng đặc điểm nổi bật nhất của PT DTDC ở VN (1919 – 1925)
	

	
	
	2. Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội.
	Nhận biết
- Khái quát sự phân hóa và thái độ chính trị của các giai cấp đã tạo điều kiện cho các khuynh hướng CM phát triển.
Thông hiểu
-Xác định được mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam.
Vận dụng
- Xác định đúng đặc điểm nổi bật nhất của PT DTDC ở VN (1919 – 1925)
	- Trình bày được  sự phân hóa và thái độ chính trị của các giai cấp đã tạo điều kiện cho các khuynh hướng CM phát triển.
	 - Xác định được mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam.

	- Phân tích được mâu thuẫn chủ yếu nhất trong xã hội Việt Nam.

	

	
	
	3. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 
	Nhận biết
- Nắm được các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1919 – 1925.
Thông hiểu
   Hiểu được ý nghĩa của các hoạt động, vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1919 – 1925.
Vận dụng
Xác định được vai trò to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam
	- Trình bày được các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1919 – 1925.
	- Hiểu được ý nghĩa của các hoạt động, vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1919 – 1925.
 
	- Xác định được vai trò to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc
	

	2
	Chủ đề 2. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930.


	1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 

	Nhận biết
· Nêu được quá trình thành lập, mục đích và hoạt động của Hội VNCMTN.
Thông hiểu
- Hiểu được vai trò của Hội VNCMTN.
	· Nêu được quá trình thành lập, mục đích và hoạt động của Hội VNCMTN.

	- Hiểu được vai trò của Hội VNCMTN.

	
	

	
	
	2. Việt Nam Quốc dân đảng
	Nhận biết
· Nắm được những nội dung liên quan đến tổ chức VN Quốc dân đảng.
Thông hiểu
- Hiểu được nguyên nhân thất bại, đóng góp của VN Quốc dân đảng.

	- Trình bày sự thành lập, tôn chỉ, phương pháp, hoạt động…của VN QD đảng.
	- Hiểu được nguyên nhân thất bại, đóng góp của VN Quốc dân đảng.

	
	

	
	
	3. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929.
	Nhận biết
Nắm được sự xuất hiện các tổ chức cộng sản.
Thông hiểu
Ý nghĩa sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản
	- Trình bày được quá trình ra đời của 3 tổ chức CS
	- Phân tích được ý nghĩa sự ra đời của 3 tổ chức CS
	
	

	
	
	4. Hội nghị thành lập ĐCS VN 
	Nhận biết
- Nắm được hoàn cảnh triệu tập, nội dung HN thành lập ĐCS
- Nắm được nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên.
Thông hiểu
- Hiểu và phân biệt được ý nghĩa của HN và ý nghĩa của ĐCS
- Vai trò của NAQ đối với sự ra đời của ĐCS VN.
Vận dụng
- Ý nghĩa quan trọng nhất của ĐCS VN.
	- Trình bày được hoàn cảnh, nội dung của HN thành lập ĐCS.
- Trình bày nội dung Cương lĩnh chính trị.
	- Phân tích được ý nghĩa của HN thành lập ĐCS VN
- Phân tích được ý nghĩa của ĐCS VN.
- Hiểu được tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị.
- Nêu được vai trò của NAQ 
	- Giải thích được ý nghĩa quan trọng nhất của ĐCS VN.
	

	





		3
	Chủ đề 3. Phong trào cách mạng 1930 – 1935.

	1. Việt Nam trong những năm 1929 - 1933
	Nhận biết
- Nêu được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam.
	- Trình bày được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội. 
	
	
	

	
	
	2. Phong trào cách mạng 1930 - 1931.
	Nhận biết
- Nắm được diễn biến, kết quả của phong trào.
Thông hiểu
- Nắm được ý nghĩa của PTCM 1930 - 1931
	- Trình bày được diễn biến của pt Cm 1930 – 1931.

	- Phân tích được ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 -1931.
	
	

	
	
	3. Xô Viết Nghệ - Tĩnh
	Nhận biết
- Nêu được chính sách của Xô viết Nghệ – Tĩnh. 
Vận dụng
- Nhận xét về chính quyền Xô viết.
	- Nêu được các chính sách của chính quyền Xô viết.

	
	
	- Nhận xét về chính quyền Xô viết.


	
	
	4. HN Lần I BCH TƯ lâm thời ĐCS VN
	Nhận biết
- Nêu được nội dung HN lần 1 BCH TW lâm thời ĐSC VN
- Nắm được nội dung Luận cương chính trị.
Vận dụng
- So sánh và rút ra được điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị.
	- Trình bày được nội dung của Luận cương chính trị
	
	So sánh và rút ra điểm khác nhau giữa Cương lĩnh và Luận cương, hạn chế của Luận cương.
	

	
	
	5. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931.
	Thông hiểu
Nắm được ý nghĩa, kết quả, bài học kinh nghiệm của phong trào.
Vận dụng
Xác định được kết quả và ý nghĩa quan trọng nhất.
	
	Phân tích được ý nghĩa, kết quả, bài học kinh nghiệm của phong trào.

	Xác định được kết quả và ý nghĩa quan trọng nhất.
	

	4
	Chủ đề 4. Phong trào dân chủ 1936 – 1939.
	1. Tình hình thế giới và trong nước
	Nhận biết
- Nắm được những chuyển biến trong tình hình TG và trong nước.
	- Trình bày được những thay đổi trong tình hình TG và trong nước.
	
	
	

	
	
	2. Hn BCH TW ĐCS Đông Dương (7/1936)
	
	- Nêu được hoàn cảnh triệu tập và nội dung Hội nghị BCH 7/1937.

	- Hiểu được điểm mới trong chủ trương và phương pháp đấu tranh của phong trào.
	
	

	
	
	3. Phong trào đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ.
	
	- Trình bày được hoạt động tiêu biểu của phong trào.
	
	
	

	
	
	4. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939.
	Thông hiểu
Nắm được ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của phong trào.
Vận dụng
- Nắm được ý nghĩa quan trọng nhất.
- So sánh điểm giống và khác nhau giữa các phong trào.
	
	Phân tích được ý nghĩa, bài học kinh nghiệm
	- Xác định được ý nghĩa quan trọng nhất.
- So sánh điểm giống và khác nhau giữa các phong trào.
	

	5
	Chủ đề 5. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
	1. Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 - 1945
	Nhận biết
Nắm được sự thay đổi về hoàn cảnh trong nước và thế giới. 
	- Nắm được sự thay đổi về hoàn cảnh trong nước và thế giới.
	
	
	

	
	
	2. Hn BCH TW ĐCS Đông Dương (11/1939)
	Nhận biết
Nắm được hoàn cảnh, nội dung của HN tháng 11/1939.
Thông hiểu
Ý nghĩa của HN
	- Nắm được hoàn cảnh, nội dung của HN tháng 11/1939.

	- Ý nghĩa của HN
	
	

	
	
	3. Hn BCH TW ĐCS Đông Dương (5/1941)
	Nhận biết
Nắm được hoàn cảnh, nội dung của HN tháng 5/1941
Thông hiểu
Ý nghĩa của HN
Vận dụng
Điểm mới của HN
So sánh điểm giống và khác nhau giữa các HN
	Nắm được hoàn cảnh, nội dung của HN tháng 5/1941

	Ý nghĩa của HN

	Điểm mới của HN
So sánh điểm giống và khác nhau giữa các HN
	

	
	
	4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền 
	Nhận biết
Nêu được công tác chuẩn bị căn cứ địa, lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang.
	Nêu được công tác chuẩn bị căn cứ địa, lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang.
	
	
	

	
	
	5. Khởi nghĩa từng phần  (3-8/1945)
	Nhận biết
- Nắm được hoàn cảnh, nội dung của Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
- Diễn biến, kết quả của khởi nghĩa từng phần.
Thông hiểu
Nắm được ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước.
	- Trình bày được hoàn cảnh, nội dung của Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
- Diễn biến, kết quả của khởi nghĩa từng phần.

	Nắm được ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước.
	
	

	
	
	 6. Sự chuẩn bị cuối cùng trước ngày Tổng khởi nghĩa.
	Nhận biết
Nắm được những sự kiện cuối cùng trước Tổng khởi nghĩa.
	- Nêu được những sự kiện cuối cùng trước Tổng khởi nghĩa.
	
	
	

	
	
	7. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
	Nhận biết
- Nắm được tình hình trong nước và thế giới
- Diễn biến, kết quả Tổng khởi nghĩa.
Thông hiểu
- thời cơ “ngàn năm có một”.
	- Trình bày được tình hình trong nước và thế giới
- Diễn biến, kết quả Tổng khởi nghĩa.

	- Giải thích được thời cơ “ngàn năm có một”.
	
	

	
	
	8. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập (2/9/1945)
	Nhận biết
- Nắm được Chính phủ lâm thời nước VNDCCH
- Nội dung cơ bản Tuyên ngôn Độc lập
	- Nắm được Chính phủ lâm thời nước VNDCCH
- Nội dung cơ bản Tuyên ngôn Độc lập
	
	
	

	
	
	9. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của CMT8/1945
	Thông hiểu
Hiểu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào.
Vận dụng
- Xác định được bài học kinh nghiệm từ phong trào.
- Liên hệ thực tế.
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	Tổng
	
	16
	12 
	8
	4 

	Tỉ lệ %
	
	40
	30
	20
	10

	Tỉ lệ chung
	
	70
	30
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